
 

 

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số       /QĐ-MNTA Thanh An, ngày 16 tháng 9 năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 

Trường Mầm non xã Thanh An 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH AN 

 

Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 

trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác 

được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu;  

Căn cứ thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-PGDĐT ngày 28/05/2024 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Điện Biên, về việc giảm dự toán kinh phí của phòng ; Giao bổ 

sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc để mua sắm bổ 

sung thiết bị phục vụ dạy và học năm 2024; 

Căn cứ tờ trình của tổ mua sắm ngày 14/9/2024 về việc trình phê duyệt dự 

toán gói thầu: Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho Trường Mầm non xã Thanh An; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 

Trường Mầm non xã Thanh An với nội dung sau: 

Tổng dự toán: 72.739.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu bảy trăm ba 

mươi chín nghìn đồng). 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao tổ mua sắm phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức thực 

hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Hiệu trưởng, kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Mai Thị Phương 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC THIẾT BỊ  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-MNXTA, ngày 16 tháng 9 năm 2024  

của Trường Mầm non xã Thanh An) 
TT Tên thiết bị ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 

* NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG (25 Trẻ)     

1 Cốc uống nước 

Thương hiệu: Long Cam 

MSP: LC1 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Inox  430, Sản phẩm có độ 

sáng bóng, thiết kế trang nhã, dễ dàng 

sử dụng. 

Kích thước: Cao 70mm , đường kính 

80mm 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 50 34.000 1.700.000 

* MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (25 trẻ)     

1 Cốc uống nước 

Thương hiệu: Long Cam 

MSP: LC1 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Inox  430, Sản phẩm có độ 

sáng bóng, thiết kế trang nhã, dễ dàng 

sử dụng. 

Kích thước: Cao 70mm , đường kính 

80mm 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 40 34.000 1.360.000 

* MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (30 trẻ)     

I ĐỒ DÙNG     

1 Cốc uống nước 

Thương hiệu: Long Cam 

MSP: LC1 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Inox  430, Sản phẩm có độ 

sáng bóng, thiết kế trang nhã, dễ dàng 

sử dụng. 

Kích thước: Cao 70mm , đường kính 

80mm 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 50 34.000 1.700.000 

2 Kệ để giày dép (Giá để giày dép ) 

Thương hiệu: Long Liên 

MSP: KD10/35 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm 5 tầng, được làm bằng Inox 201 

phủ bóng được liên kết với nhau bằng 

hàn bằng khí C02 

Khung giá được làm bằng Inox ống F16 

độ dầy 0.5 mm, đợt giá được hàn chia ô 

Cái 1 1.319.000 1.319.000 



hình chữ nhật và được nghiêng 30 độ 

thuận tiện cho trẻ sử dụng. 

KT: ( 1000 x 1000 x 350)mm, dung sai 

±3% 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

3 Xô 

Thương hiệu: Việt Nhật 

MSP: 5222 

Xuất xứ: Việt Nam 

Dung tích: 22 lít 

Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất 

- Tính năng: 

+ Xô có bề mặt sáng bóng và độ bền 

cao 

+ Được sử dụng nhiều trong gia đình 

+ Xô nhựa còn có nắp dày, vừa văn và 

chắc chắn bảo vệ nước bên trong luôn 

sạch sẽ 

+ Khung nhựa vững chắc, chịu va đập, 

chịu tải trọng tốt 

+ Xô có tay nắm vững chắc, dễ dàng 

vận chuyển 

+ Dễ dàng lau chùi, rửa vệ sinh 

Sản xuất năm 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 5 84.000 420.000 

4 Chậu (Chậu tầu) 

Thương hiệu: Việt Nhật 

MSP: 2391 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: M41.5xĐ25xC15 cm 

Dung sai: ±5% 

- Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất 

- Tính năng: 

+ Bền dẻo, chịu va đập tốt 

+ Bề mặt chậu sáng bóng, kiểu cách 

trang nhã 

+ Có vành chậu để cầm nắm 

+ Dễ dàng lau chùi khi cần vệ sinh 

+ Sản phẩm không phai màu với nước, 

ánh sáng mặt trời... 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành 12 tháng 

Cái 5 51.000 255.000 

II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ 

HỌC LIỆU 

    

5 Kéo thủ công (Kéo học sinh) 

MSP: HQT-508B 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Thiết kế đầu tròn, có nhựa che phần 

mũi kéo, thân thiện, đảm bảo an toàn 

Cái 50 16.000 800.000 



cho trẻ em 

Vỏ ngoài bọc nhựa nhiều màu sắc bắt 

mắt 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

6 Kéo văn phòng 

MSP: 8INCH 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chất liệu: Thép không gỉ 

Đầu kéo không nhọn, an toàn cho người 

sử dụng. 

Cán kéo làm bằng nhựa PP, màu sắc 

tươi sáng, bắt mắt. 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 39.000 78.000 

7 Giấy màu thủ công (giấy thủ công) 

Thương hiệu: Colokit 

MSP: GTC-C003 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước khoảng ( 250 x 150 ) mm. 

Sản xuất năm 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Túi 20 7.000 140.000 

8 Búp bê bé trai (Bê trai đá banh) 

Thương hiệu: Hoàng Thu 

MSP:  HT7645 

Xuất xứ : Việt Nam 

Chất liệu: Nhựa mềm an toàn cho bé 

Kích thước sản phẩm: 38cm 

Sản phẩm giúp phát triển khả năng tư 

duy, óc sáng tạo và trí tưởng tượng của 

trẻ. Sản phẩm được làm từ nhựa cao 

cấp hoàn toàn không chứa các chất độc 

hại gây hại cho trẻ. Bề mặt nhẵn với các 

góc cạnh được bo tròn không làm trầy 

xước da bé khi cầm, nắm 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi trở 

lên 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 5 202.000 1.010.000 

9 Búp bê bé gái (Bê gái mềm ngồi hát 

nhạc) 

Thương hiệu: Hoàng Thu 

MSP: HT7691 

Xuất xứ : Việt Nam 

Chất liệu: Nhựa mềm an toàn cho bé 

Kích thước sản phẩm: 38cm 

Sản phẩm giúp phát triển khả năng tư 

duy, óc sáng tạo và trí tưởng tượng của 

trẻ. Sản phẩm được làm từ nhựa cao 

cấp hoàn toàn không chứa các chất độc 

Cái 5 202.000 1.010.000 



hại gây hại cho trẻ. Bề mặt nhẵn với các 

góc cạnh được bo tròn không làm trầy 

xước da bé khi cầm, nắm 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi trở 

lên 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

10 Bộ đồ chơi gia đình (Bộ đồ chơi đồ 

dùng gia đình) 

Thương hiệu: Minh Thành 

MSP: ĐCGĐ-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bằng gỗ MDF được sơn màu tươi sáng 

không độc hại. 

Bao gồm các chi tiết sau:  

01 Giường 270x160x90 mm 

01 tủ 215x178x90 mm 

 01 bàn 148x89x66 mm 

 1 ghế dài 218x112x95 mm   

2 ghế đơn 112x110x95 mm 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 2 393.000 786.000 

11 Bộ dụng cụ bác sỹ 

Thương hiệu: Phú Diễn 

MSP: DC-BS 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bằng nhựa PP&HIPS đựng trong valy 

kích thước (230x150x45)mm, có tay 

cầm, có bản lề, 2 khoá. 

Gồm các dụng cụ mô phỏng thực tế 

như: 

dụng cụ khám tim phổi (ống nghe)  dài 

500mm, kính KT (115x45)mm, bơm 

tiêm KT (100x20)mm, dụng cụ khám 

răng KT (100x19)mm, dụng cụ đo 

huyết áp kích thước (350x35)mm, cặp 

nhiệt độ KT (110x20)mm, pank kẹp KT 

(100x10)mm, lọ thuốc KT (55x43)mm, 

kéo kích thước (120x50)mm. 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 3 182.000 546.000 

12 Hàng rào nhựa (Hàng rào lắp ghép lớn) 

Thương hiệu: Nam Cường 

MSP: HRLG-04 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước khoảng (150 x 150) mm, trụ 

liên kết khối có đế và mái, cài đượng 

hàng rào từ 4 mặt, kích thước tương 

ứng với hàng dào. 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bộ 5 131.000 655.000 



Bảo hành: 12 tháng 

13 Bộ động vật biển (Túi động vật biển) 

Thương hiệu: Hoàng Thu 

MSP: HT7506 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm các loại động vật biển khác nhau 

Được làm bằng nhựa cao cấp, có nhiều 

màu sắc rực rỡ, không gây độc hại và 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi trẻ sử 

dụng. 

Mô hình sinh động như thật, mô phỏng 

các loại động vật sống dưới biển. 

Được thiết kế tỉ mỉ với cách thể hiện 

gần gũi với trẻ, khiến cho trẻ thích thú 

khi chơi, trẻ tiếp xúc gần gũi với các 

loài động vật tự nhiên. giúp bé học hỏi 

thêm về thế giới của các loài động vật 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi trở 

lên 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Túi 3 226.000 678.000 

14 Bộ động vật sống trong rừng  (Túi động 

vật rừng) 

Thương hiệu: Hoàng Thu 

MSP: HT7503 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm các loại động vật trong rừng khác 

nhau 

Được làm bằng nhựa cao cấp, có nhiều 

màu sắc rực rỡ, không gây độc hại và 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi trẻ sử 

dụng. 

Mô hình sinh động như thật, mô phỏng 

các loại động vật sống trong rừng. 

Được thiết kế tỉ mỉ với cách thể hiện 

gần gũi với trẻ, khiến cho trẻ thích thú 

khi chơi, trẻ tiếp xúc gần gũi với các 

loài động vật tự nhiên. giúp bé học hỏi 

thêm về thế giới của các loài động vật 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi trở 

lên 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 3 226.000 678.000 

15 Bộ động vật nuôi trong gia đình (Túi 

động vật trong nhà) 

Thương hiệu: Hoàng Thu 

MSP: HT7504 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm các loại  con vật nuôi khác nhau 

Được làm bằng nhựa cao cấp, có nhiều 

Cái 3 226.000 678.000 



màu sắc rực rỡ, không gây độc hại và 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi trẻ sử 

dụng. 

Mô hình sinh động như thật, mô phỏng 

các loại động vật nuôi 

Được thiết kế tỉ mỉ với cách thể hiện 

gần gũi với trẻ, khiến cho trẻ thích thú 

khi chơi, trẻ tiếp xúc gần gũi với các 

loài động vật tự nhiên. giúp bé học hỏi 

thêm về thế giới của các loài động vật 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi trở 

lên 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

16 Bộ côn trùng (Túi côn trùng) 

Thương hiệu: Hoàng Thu 

MSP: HT7505 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm các loại côn trùng khác nhau . 

Được làm bằng nhựa cao cấp, có nhiều 

màu sắc rực rỡ, không gây độc hại và 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi trẻ sử 

dụng. 

Bộ sản phẩm gồm các loài côn trùng 

như: ếch, cào cào, kiến, sâu, gián,dơi, 

nhện v.v...Mô hình sinh động như thật, 

mô phỏng các loại côn trùng 

Được thiết kế tỉ mỉ với cách thể hiện 

gần gũi với trẻ, khiến cho trẻ thích thú 

khi chơi, trẻ tiếp xúc gần gũi với các 

loài động vật tự nhiên. giúp bé học hỏi 

thêm về thế giới của các loài động vật 

Trọng lượng: 260gr 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi trở 

lên 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 5 226.000 1.130.000 

* MẪU GIÁO 5-6 TUỔI (35 trẻ)     

I ĐỒ DÙNG     

1 Cốc uống nước 

Thương hiệu: Long Cam 

MSP: LC1 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Inox  430, Sản phẩm có độ 

sáng bóng, thiết kế trang nhã, dễ dàng 

sử dụng. 

Kích thước: Cao 70mm , đường kính 

80mm 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 50 34.000 1.700.000 



2 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ 18 ngăn 

Thương hiệu: Trường Xuân 

MSP: T18N-TX 

Xuất xứ: Việt Nam 

KT: ( C1150 x S350 x R2100)mm, 

dung sai ±3% 

Tủ được chia làm 18 ngăn . 

Chất liệu tủ là các  tấm sắt cán nguội, 

được chia đều các ngăn có kích thước 

phủ bì mỗi ngăn (35cm x 35cm), 

Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu sắc 

tươi sáng, mặt diện của các cánh được 

sơn phối màu cách điệu tạo cảm giác 

thân thiện an toàn cho trẻ, mỗi cánh có 

tay kéo, có từ hút. 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 7.197.000 14.394.000 

3 Thùng rác lật 

MSP: 5318-4 

Thương hiệu: Việt Nhật 

Kích thước: 43 x 31 x 60cm 

Dung tích: 45L 

Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất. 

Có nắp đậy dạng lật giúp bỏ rác thuận 

tiện. 

Dễ dàng lau chùi sản phẩm 

Tuổi thọ sản phẩm cao, khó phai màu, 

khả năng chống lão hóa tốt. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 242.000 484.000 

4 Xô 

Thương hiệu: Việt Nhật 

MSP: 5222 

Xuất xứ: Việt Nam 

Dung tích: 22 lít 

Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất 

- Tính năng: 

+ Xô có bề mặt sáng bóng và độ bền 

cao 

+ Được sử dụng nhiều trong gia đình 

+ Xô nhựa còn có nắp dày, vừa văn và 

chắc chắn bảo vệ nước bên trong luôn 

sạch sẽ 

+ Khung nhựa vững chắc, chịu va đập, 

chịu tải trọng tốt 

+ Xô có tay nắm vững chắc, dễ dàng 

vận chuyển 

+ Dễ dàng lau chùi, rửa vệ sinh 

Sản xuất năm 2023 trở về sau 

Cái 5 84.000 420.000 



Bảo hành: 12 tháng 

5 Chậu (Chậu tầu) 

Thương hiệu: Việt Nhật 

MSP: 2391 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: M41.5xĐ25xC15 cm 

Dung sai: ±5% 

- Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất 

- Tính năng: 

+ Bền dẻo, chịu va đập tốt 

+ Bề mặt chậu sáng bóng, kiểu cách 

trang nhã 

+ Có vành chậu để cầm nắm 

+ Dễ dàng lau chùi khi cần vệ sinh 

+ Sản phẩm không phai màu với nước, 

ánh sáng mặt trời... 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành 12 tháng 

Cái 5 51.000 255.000 

II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ 

HỌC LIỆU 

    

1 Xắc xô (Xắc xô phi 18cm) 

Thương hiệu: Phú Diễn 

MSP: XX-F18 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm 2 mặt bằng nhựa 

Đường kính: 180 mm 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 5 39.000 195.000 

2 Bộ động vật biển sống dưới nước (Túi 

động vật biển) 

Thương hiệu: Hoàng Thu 

MSP: HT7506 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm các loại động vật biển khác nhau 

Được làm bằng nhựa cao cấp, có nhiều 

màu sắc rực rỡ, không gây độc hại và 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi trẻ sử 

dụng. 

Mô hình sinh động như thật, mô phỏng 

các loại động vật sống dưới biển. 

Được thiết kế tỉ mỉ với cách thể hiện 

gần gũi với trẻ, khiến cho trẻ thích thú 

khi chơi, trẻ tiếp xúc gần gũi với các 

loài động vật tự nhiên. giúp bé học hỏi 

thêm về thế giới của các loài động vật 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi trở 

lên 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 4 226.000 904.000 

3 Bộ động vật sống trong rừng (Túi động Cái 4 226.000 904.000 



vật rừng) 

Thương hiệu: Hoàng Thu 

MSP: HT7503 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm các loại động vật trong rừng khác 

nhau 

Được làm bằng nhựa cao cấp, có nhiều 

màu sắc rực rỡ, không gây độc hại và 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi trẻ sử 

dụng. 

Mô hình sinh động như thật, mô phỏng 

các loại động vật sống trong rừng. 

Được thiết kế tỉ mỉ với cách thể hiện 

gần gũi với trẻ, khiến cho trẻ thích thú 

khi chơi, trẻ tiếp xúc gần gũi với các 

loài động vật tự nhiên. giúp bé học hỏi 

thêm về thế giới của các loài động vật 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi trở 

lên 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

4 Bộ động vật nuôi trong gia đình (Túi 

động vật trong nhà) 

Thương hiệu: Hoàng Thu 

MSP: HT7504 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm các loại  con vật nuôi khác nhau 

Được làm bằng nhựa cao cấp, có nhiều 

màu sắc rực rỡ, không gây độc hại và 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi trẻ sử 

dụng. 

Mô hình sinh động như thật, mô phỏng 

các loại động vật nuôi 

Được thiết kế tỉ mỉ với cách thể hiện 

gần gũi với trẻ, khiến cho trẻ thích thú 

khi chơi, trẻ tiếp xúc gần gũi với các 

loài động vật tự nhiên. giúp bé học hỏi 

thêm về thế giới của các loài động vật 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi trở 

lên 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 5 226.000 1.130.000 

5 Bộ dụng cụ lao động 

Thương hiệu: Phú Diễn 

MSP: LD-06 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bằng nhựa PP&HDPE 

Gồm: Xô kích thước (135x165)mm, 

bình tưới  kích thước (115x110)mm, 

xẻng kích thước (65x195)mm, cuốc 

Bộ 3 178.000 534.000 



kích thước( 120x75)mm, xới kích thước 

(195x75)mm, cào kích thước 

(195x75)mm, sản phẩm đã được chứng 

nhận phù hợp với lứa tuổi 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

6 Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình 

Thương hiệu: Minh Thành 

MSP: ĐCGĐ-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bằng gỗ MDF được sơn màu tươi sáng 

không độc hại. 

Bao gồm các chi tiết sau:  

01 Giường 270x160x90 mm 

01 tủ 215x178x90 mm 

01 bàn 148x89x66 mm 

1 ghế dài 218x112x95 mm  

2 ghế đơn 112x110x95 mm 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 2 393.000 786.000 

7 Búp bê bé trai (Bê trai đá banh) 

Thương hiệu: Hoàng Thu 

MSP:  HT7645 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Nhựa mềm an toàn cho bé 

Kích thước sản phẩm: 38cm. Dung sai: 

±5% 

Sản phẩm giúp phát triển khả năng tư 

duy, óc sáng tạo và trí tưởng tượng của 

trẻ. Sản phẩm được làm từ nhựa cao 

cấp hoàn toàn không chứa các chất độc 

hại gây hại cho trẻ. Bề mặt nhẵn với các 

góc cạnh được bo tròn không làm trầy 

xước da bé khi cầm, nắm 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi trở 

lên 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 5 202.000 1.010.000 

8 Búp bê bé gái (Bê gái mềm ngồi hát 

nhạc) 

Thương hiệu: Hoàng Thu 

MSP: HT7691 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Nhựa mềm an toàn cho bé 

Kích thước sản phẩm: 38cm. Dung sai: 

±5% 

Sản phẩm giúp phát triển khả năng tư 

duy, óc sáng tạo và trí tưởng tượng của 

trẻ. Sản phẩm được làm từ nhựa cao 

cấp hoàn toàn không chứa các chất độc 

Cái 5 202.000 1.010.000 



hại gây hại cho trẻ. Bề mặt nhẵn với các 

góc cạnh được bo tròn không làm trầy 

xước da bé khi cầm, nắm 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi trở 

lên 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

9 Bộ dụng cụ bác sĩ 

Thương hiệu: Phú Diễn 

MSP: DC-BS 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bằng nhựa PP&HIPS đựng trong valy 

kích thước (230x150x45)mm, có tay 

cầm, có bản lề, 2 khoá. 

Gồm các dụng cụ mô phỏng thực tế 

như: 

dụng cụ khám tim phổi (ống nghe)  dài 

500mm, kính KT (115x45)mm, bơm 

tiêm KT (100x20)mm, dụng cụ khám 

răng KT (100x19)mm, dụng cụ đo 

huyết áp kích thước (350x35)mm, cặp 

nhiệt độ KT (110x20)mm, pank kẹp KT 

(100x10)mm, lọ thuốc KT (55x43)mm, 

kéo kích thước (120x50)mm. 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 2 182.000 364.000 

10 Hàng rào lắp ghép lớn 

Thương hiệu: Nam Cường 

MSP: HRLG-04 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước khoảng (150 x 150) mm, trụ 

liên kết khối có đế và mái, cài đượng 

hàng rào từ 4 mặt, kích thước tương 

ứng với hàng rào. 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 3 131.000 393.000 

11 Bút lông cỡ to (Cọ vẽ) 

Thương hiệu: Colokit 

Xuất xứ: Việt  Nam 

Sơi lông tơ mảnh, mềm 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 10 16.000 160.000 

12 Bút lông cỡ nhỏ (Cọ vẽ) 

Thương hiêu: Colokit 

Xuất xứ: Việt  Nam 

Sơi lông tơ mảnh, mềm 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 20 14.000 280.000 

* THIẾT BỊ KHÁC     

1 Bạt dù che  20M (Bạt nhựa pvc 0.60x60 Cái 1 19.109.000 19.109.000 



"420D - Dù bạt) 

MSP: BD20 

Thương hiệu: Đại Nhật 

Xuất xứ Việt Nam 

Năm sản xuất 2023 

Thời gian bảo hành 12 tháng theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất 

Diện tích bạt dù che : 315m2. 

Là loại dù che sân trường đường kính 

20m, dù che có kích thước lớn với tâm 

cột ở giữa cao. Đường kính dù 20m là 

tính từ mép dù này sang mép dù kia là 

20m, từ tâm ra 2 bên là 10m. 

Dù được may bằng loại vải nhập khẩu 

tráng PU, tráng Uli màu sắc đa dạng có 

độ bền cao, khả năng chống thấm nước, 

chịu được mưa nắng ngoài trời có nhiệt 

độ cao. Vải dù được may ghép lại với 

nhau bằng các tấm vải có màu sắc khác 

nhau 

Các múi dù được may liên kết với nhau 

bằng chỉ chuyên dụng công nghiệp, 

may từ cạnh dù lên nóc dù. Trên nóc 

múi dù có các dây chờ liên kết để hoàn 

thiện việc lắp đặt vào cột, dưới cạnh dù 

có các dây dù chờ để liên kết với các vị 

trí có sẵn cố định dù 

Dù được bó gọn trong túi dù chuyên 

dụng khi không sử dụng và vận chuyển 

Dù phù hợp với những nơi sinh hoạt 

cộng đồng như trường học, sân vận 

động, cơ quan, công viên… 

2 Dây kết nối Dù che 

MSP: DDC07 

Thương hiệu: Đại Nhật 

Xuất xứ Việt Nam 

Năm sản xuất 2023 

Thời gian bảo hành 12 tháng theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất 

Dây dù gia cố từ mái dù đến các vị trí 

cố định để buộc liên kết giữ cho dù 

được phẳng và chắc chắn, dây chịu 

được mọi thời tiết nắng mưa, dễ dàng 

tháo lắp trong quá trình sử dụng 

Dây dù dẹt với chất liệu sợi vải tổng 

hợp có độ nhám bề mặt nên chống trơn, 

trượt rất tốt, không sinh lửa, trọng 

lượng nhẹ. 

Phụ kiện đi kèm gồm(Dây căng cột dù 

và dù: 7kg; dây chịu lực phi 10: 16md x 

Cái 1 5.519.000 5.519.000 



2 bó) 

3 Cột Dù che 

MSP: CD08 

Thương hiệu: Đại Nhật 

Xuất xứ Việt Nam 

Năm sản xuất 2023 

Thời gian bảo hành 12 tháng theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất 

Cột dù cao 8m 

Cột trụ dù được làm bằng sắt hộp mạ 

kẽm chống rỉ sét, các mối hàn được gia 

công chắc chắn, chia thành 3 đoạn ( 2 

đoạn 3m và 1 đoạn 2m) thuận tiện cho 

quá trình vận chuyển và lắp đặt. Các 

đoạn được bắt nối với nhau bằng mặt 

bích đục lỗ có các con vít chuyên dụng 

đi kèm. Dưới chân cột có 4 chân cùm 

làm bằng sắt mạ kẽm liên kết giữ cho 

cột dù được chắc chắn đứng vững, chân 

cùm có thể tăng chỉnh dễ dàng cho việc 

lắp đặt ở những nơi có địa hình gồ gề. 

Dễ dàng tháo lắp và di chuyển đến các 

vị trí sử dụng khác nhau. 

Cột 1 8.245.000 8.245.000 

 Tổng cộng    72.739.000 

 (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn đồng) 
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